
Mã số CDNN 

hiện giữ
Bậc Hệ số

Hệ số 

chênh 

lệch 

bảo 

lưu

% phụ 

thâm 

niên, 

vượt 

khung

Thời điểm 

hưởng

Trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ

Bồi dưỡng tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp

Bậc hệ số

Hệ số 

Chênh 

lệch 

bảo lưu

Thời điểm 

hưởng 

Chức danh 

nghề 

nghiệp

Thời gian 

tính nâng 

bậc lương 

lần sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

I Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm

1 Bùi Thu Thuỷ 20/10/1987 GV Văn hoá
9 năm 3 

tháng
01/12/2023 V.07.03.29 4 3.33 01/06/2023

Cử nhân Giáo dục 

tiểu học/ Cử nhân 

Sư phạm Thể dục 

Thể thao

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
HTTNV 100 20 120

Trúng 

tuyển

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28 1 4.00 01/10/2024 01/10/2024

II Trường THCS Hoàng Diệu

1 Nguyễn Thị Kim Oanh 29/03/1976
Giáo viên 

Tiếng Anh

25 năm 8 

tháng
01/01/2022 V.07.04.32 8 4.65 01/11/2023

Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở Hạng II

HTTNV 100 9 109
Trúng 

tuyển

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở hạng II

V.07.04.31 3 4.68 01/10/2024 01/11/2023

Phụ lục II

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN

KỲ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Thông báo số:               /TB-HĐXTH ngày       tháng         năm 2024 của Hội đồng xét thăng hạng CDNN quận Thanh Khê)

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

Thời gian 

giữ hạng 

(kể cả thời 

gian giữ 

hạng TĐ)

Thời điểm bổ 

nhiệm vào 

chức danh 

nghề nghiệp 

hiện giữ

Danh sách này gồm: 02 người./.

Lương hiện hưởng Văn bằng, chứng chỉ Kết quả 

xếp loại 

chất 

lượng 

năm học 

2023-2024

Điểm 

hồ sơ

Điểm 

thành 

tích

Tổng 

điểm
Kết quả

Chức danh 

nghề nghiệp 

được bổ nhiệm

Mã số chức 

danh nghề 

nghệp

Xếp lương

Ghi 

chú


